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Đã có trong 

Dân cư 

1 

Đẩy mạnh thực 

hiện chỉ thị 18 

chống thất thu 

thuế, đảm bảo 

an ninh tiền tệ 

trên nền tảng 

thương mại điện 

tử 

Thông tin người bán và doanh 

nghiệp trên nền tảng TMĐT: 

Tên, địa chỉ, mã số thuế, số giấy 

phép kinh doanh (nếu có). 

Số tài khoản ngân hàng và lịch sử 

giao dịch. 

Bộ Công 

Thương, 

Tài chính, 

KH và ĐT  

Hỗ trợ cơ quan chức năng trong 

việc theo dõi và giám sát gian 

lận hoặc các hành vi bất hợp 

pháp trên nền tảng TMĐT. Xây 

dựng hoạch định chính sách phát 

triển nền kinh tế số, tăng thu 

thuế hoạt động TMĐT 

Tăng cường kết nối dữ liệu từ các sàn 

TMĐT và cơ quan thuế. 

Chống thất thu thuế; Hỗ trợ điều 

tra và xử lý vi phạm về thuế và 

đảm bảo an ninh tiền tệ; Bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; bảo vệ 

hoạt động thương mại điện tử, 

chống hàng giả, hàng nhái, hàng 

kém chất lượng; thúc đẩy hoạt 

động xuất nhập khẩu. 

Đã có một 

phần 

Thông tin về giao dịch TMĐT: 

Loại hàng hóa, dịch vụ được bán. 

Giá trị giao dịch, số lượng giao dịch 

theo thời gian thực. 

Địa điểm giao hàng và phương thức 

thanh toán. 

Bộ Công 

Thương, 

Tài chính, 

KH và ĐT  

Chưa có  

Dữ liệu đối chiếu từ bên thứ ba: 

Kết nối thông tin từ các sàn TMĐT 

như Shopee, Lazada, Tiki, và các 

cổng thanh toán. 

Đối chiếu với dữ liệu từ ngân hàng, 

tổ chức tín dụng, và cơ quan thuế. 

Bộ Công 

Thương, 

Tài chính, 

KH và ĐT  

Chưa có  

2 
Định danh tàu 

thuyền 

Dữ liệu về tàu cá: 

Thông tin đăng ký, đăng kiểm tàu cá 

(tên tàu, số hiệu, kích thước, công 

suất). 

Chủ sở hữu và giấy phép khai thác. 

Hành trình hoạt động, lộ trình di 

chuyển. 

Bộ GTVT 

Cung cấp thông tin đăng ký và 

kiểm định giúp xác minh tính 

pháp lý và minh bạch của tàu cá. 

Kết nối với CSDL nghề cá quốc gia, tàu 

biển VN, hệ thống giám sát hành trình 

tàu, thuyền 

Quản lý thông tin định danh 

Phương tiện tàu cá 
Chưa có  

Dữ liệu về ngư dân và lao động nghề 

cá: 

Thông tin cá nhân (họ tên, ngày 

sinh, số căn cước công dân). 

Kinh nghiệm, chứng chỉ nghề cá, và 

quyền lợi bảo hiểm. 

Bộ LĐ, TB và 

XH 

Đảm bảo quyền lợi lao động và 

an sinh xã hội cho ngư dân. 

Nâng cao chất lượng nguồn lao 

động nghề cá thông qua đào tạo 

và chứng chỉ. 

Tăng cường bảo hiểm và an toàn 

lao động cho người làm việc trên 

tàu. 

Quản lý lực lượng lao động nghề 

cá và quy hoạch phát triển bền 

vững. Đảm bảo tuân thủ các tiêu 

chuẩn nghề cá quốc gia và quốc 

tế. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

ngư dân và lao động nghề cá. 

Chưa có  

Dữ liệu về vùng biển và môi trường: 

Thông tin về vùng biển được phép 

khai thác. 

Tình trạng môi trường, cảnh báo về 

biến đổi khí hậu, hoặc vùng cấm 

khai thác. 

Bộ NN và PTNT, 

Bộ TN và MT 

Giúp cơ quan chức năng quản lý 

chặt chẽ hoạt động khai thác 

thủy sản. 

Giúp cơ quan chức năng kiểm 

soát và quản lý vùng biển hiệu 

quả. Đảm bảo việc khai thác tuân 

thủ quy định và hạn chế khai thác 

trái phép. Nghiên cứu và phát 

triển chiến lược bảo tồn tài 

nguyên biển. 

Chưa có  
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Đã có trong 

Dân cư 

Dữ liệu về quản lý và kiểm tra: 

Hồ sơ xử lý vi phạm trong khai thác 

nghề cá. 

Giấy phép, thuế, và các chính sách 

hỗ trợ liên quan. 

Bộ NN và PTNT 
Ngăn ngừa việc khai thác trái 

phép hoặc vượt mức cho phép. 

Đảm bảo thực thi pháp luật trong 

khai thác và bảo vệ tài nguyên 

thủy sản. Tăng cường sự minh 

bạch và trách nhiệm của các bên 

liên quan. Hỗ trợ cơ quan chức 

năng xây dựng chính sách phát 

triển nghề cá bền vững. 

Chưa có  

3 
Du lịch thông 

minh 

Dữ liệu về điểm đến du lịch: 

Thông tin về danh lam thắng cảnh, 

di tích lịch sử, văn hóa, và điểm 

tham quan. 

Tình trạng môi trường, cơ sở vật 

chất, năng lực phục vụ. 

Thời gian hoạt động, giá vé, và quy 

định địa phương. 

Bộ VH, TT và 

Du lịch 

Cung cấp thông tin chi tiết giúp 

du khách dễ dàng lên kế hoạch 

chuyến đi. 

Tăng cường trải nghiệm du lịch 

thông qua việc quản lý chất 

lượng điểm đến. 

Nâng cao hiệu quả khai thác tài 

nguyên du lịch và bảo vệ môi 

trường. 

Làm sạch, liên thông, tích hợp với cơ sở 

dữ liệu của bộ VH, TT và Du lịch; đồng 

thời cập nhật kết nối nền tảng dữ liệu về 

lưu trú phục vụ công tác quản lý lưu trú 

Hỗ trợ quảng bá và phát triển du 

lịch bền vững. Đảm bảo các điểm 

đến phù hợp với tiêu chuẩn quốc 

tế và tăng sức cạnh tranh. 

Giúp chính quyền quản lý và điều 

chỉnh quy hoạch du lịch. 

Chưa có  

Dữ liệu về du khách: 

Hồ sơ du khách: tuổi, giới tính, quốc 

tịch, sở thích, hành vi tiêu dùng. 

Lịch sử chuyến đi, các điểm đến đã 

ghé thăm. 

Phản hồi, đánh giá, và đề xuất từ du 

khách. 

Bộ VH, TT và 

Du lịch 

Cá nhân hóa các dịch vụ du lịch 

phù hợp với nhu cầu và sở thích 

của du khách. 

Cải thiện trải nghiệm du lịch 

thông qua phản hồi và đánh giá. 

Hỗ trợ phân tích hành vi tiêu 

dùng để đưa ra các chiến lược 

marketing hiệu quả. 

Tăng cường sự hài lòng và thu hút 

du khách quay lại. Xây dựng các 

chương trình khuyến mãi và dịch 

vụ phù hợp với từng nhóm khách 

hàng. Đưa ra các dự báo xu hướng 

du lịch và lập kế hoạch phát triển 

ngành. 

Chưa có  

Dữ liệu về cơ sở dịch vụ: 

Danh sách và thông tin liên lạc của 

khách sạn, nhà hàng, và dịch vụ lưu 

trú. 

Tình trạng phòng trống, giá cả, và 

các ưu đãi. 

Cơ sở hạ tầng giao thông, hướng dẫn 

viên, và dịch vụ hỗ trợ du lịch. 

Bộ VH, TT và 

Du lịch 

Giúp du khách dễ dàng tìm kiếm 

và lựa chọn các dịch vụ phù hợp. 

Tăng hiệu quả hoạt động và khả 

năng kết nối giữa các cơ sở dịch 

vụ. 

Đảm bảo chất lượng dịch vụ 

thông qua thông tin minh bạch 

và cập nhật. 

Phát triển hệ sinh thái du lịch toàn 

diện và đồng bộ. Đáp ứng nhanh 

chóng nhu cầu của du khách, tối 

ưu hóa dịch vụ. Tạo nền tảng cho 

các sáng kiến du lịch thông minh. 

Chưa có  

Dữ liệu về sự kiện và hoạt động: 

Thông tin về các lễ hội, sự kiện văn 

hóa, thể thao. 

Lịch trình, địa điểm tổ chức, số 

lượng người tham gia. 

Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội từ 

sự kiện. 

Bộ VH, TT và 

Du lịch 

Tăng cường sự tham gia của du 

khách thông qua thông tin sự 

kiện chi tiết. 

Đánh giá hiệu quả của các sự 

kiện để tối ưu hóa chi phí và lợi 

ích kinh tế. 

Nâng cao giá trị văn hóa và 

quảng bá bản sắc địa phương. 

Tạo động lực phát triển du lịch 

thông qua các sự kiện hấp 

dẫn.Quản lý hiệu quả các sự kiện 

để đảm bảo thành công và an toàn. 

Đo lường tác động kinh tế - xã hội 

của các hoạt động du lịch. 

Chưa có  
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Dân cư 

  

Dữ liệu về cơ sở lưu trú, thông báo 

lưu trú của người Việt Nam, người 

nước ngoài và công tác quản lý nhà 

nước về lưu trú 

Bộ Công an 

Nền tảng thông báo lưu trú tự 

động cập nhật kết nối với CSDL 

quốc gia về dân cư, CSDL du 

lịch gắn với các hoạt động thúc 

đẩy du lịch (booking, thuế..) 

Xây dựng hệ sinh thái số về du 

lịch, phân tích dữ liệu biến động 

cư trú gắn với hoạt động du lịch, 

hoạch định chính sách phát triển 

du lịch theo từng vùng miền 

Đã có 

4 

Phát triển nguồn 

nhân lực trí tuệ 

nhân tạo, đổi 

mới sáng tạo 

Dữ liệu về nhân lực hiện tại: 

Hồ sơ chuyên gia, kỹ sư, nhà nghiên 

cứu về AI và đổi mới sáng tạo: 

Họ tên, trình độ học vấn, chuyên 

ngành, kỹ năng. 

Kinh nghiệm làm việc, các dự án 

tham gia, sản phẩm đã tạo ra. 

Phân bố nhân lực theo lĩnh vực (AI, 

robot, học máy, công nghệ sinh học, 

v.v.) và khu vực. 

Bộ KH&CN 

Đánh giá chất lượng và năng lực 

của nguồn nhân lực hiện có. 

Phân bổ nguồn nhân lực hợp lý, 

phục vụ các lĩnh vực trọng điểm. 

Tạo cơ sở xây dựng chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực AI bền 

vững. 

Thu thập, tích hợp, làm sạch dữ liệu liên 

thông từ cơ sở dữ liệu của Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Xây dựng chính sách tuyển dụng 

và đào tạo phù hợp với nhu cầu 

thực tế. Hỗ trợ nghiên cứu, phát 

triển sản phẩm AI chất lượng cao. 

Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng 

yêu cầu của thị trường và các dự 

án chiến lược quốc gia. 

Chưa có  

Dữ liệu về cơ sở đào tạo: 

Thông tin về các trường đại học, 

viện nghiên cứu, và trung tâm đào 

tạo AI: 

Chương trình đào tạo, số lượng học 

viên. 

Đội ngũ giảng viên, giáo trình, và 

trang thiết bị hỗ trợ. 

Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và 

đào tạo AI. 

Bộ KH&CN 

Nâng cao chất lượng đào tạo 

trong lĩnh vực AI và đổi mới 

sáng tạo. 

Phát triển đội ngũ giảng viên và 

cơ sở vật chất đáp ứng tiêu 

chuẩn quốc tế. 

Tăng cường hợp tác quốc tế và 

mở rộng chương trình nghiên 

cứu, đào tạo AI. 

Hỗ trợ việc xây dựng và cải tiến 

các chương trình đào tạo. Kết nối 

các trường đại học và viện nghiên 

cứu với doanh nghiệp trong nước 

và quốc tế. Đẩy mạnh việc ứng 

dụng AI vào các lĩnh vực kinh tế - 

xã hội. 

Chưa có  

Dữ liệu về doanh nghiệp và tổ chức: 

Danh sách doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực AI và đổi mới sáng 

tạo: 

Loại hình doanh nghiệp, sản phẩm 

hoặc dịch vụ chính. 

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực và các 

chương trình hỗ trợ đào tạo. 

Các dự án, nghiên cứu phát triển AI 

do doanh nghiệp thực hiện 

Bộ KH&CN 

Tăng cường sự kết nối giữa các 

doanh nghiệp trong lĩnh vực AI. 

Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng 

nhân lực chất lượng cao cho 

doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh 

nghiệp trong việc triển khai các 

dự án đổi mới sáng tạo và nghiên 

cứu phát triển. 

Xây dựng hệ sinh thái AI và đổi 

mới sáng tạo bền vững. Hỗ trợ 

doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt 

động và triển khai các giải pháp 

AI tiên tiến. Tạo nền tảng phát 

triển kinh tế dựa trên công nghệ 

và đổi mới sáng tạo. 

Chưa có  

Dữ liệu về chính sách và đầu tư: 

Các chính sách hỗ trợ đào tạo và 

phát triển AI. 

Thông tin về nguồn vốn đầu tư từ 

nhà nước và tư nhân. 

Dự án đổi mới sáng tạo và kết quả 

đầu ra. 

Bộ KH&CN 

Tăng cường hiệu quả đầu tư vào 

nghiên cứu và phát triển AI. 

Đảm bảo các chính sách hỗ trợ 

phát triển AI được triển khai 

đồng bộ và hiệu quả. Cung cấp 

thông tin minh bạch về nguồn 

vốn và kết quả đầu ra từ các dự 

án. 

Hỗ trợ hoạch định chính sách phát 

triển AI và đổi mới sáng tạo quốc 

gia. Đẩy mạnh đầu tư công - tư 

trong lĩnh vực AI. Tăng cường 

giám sát và đánh giá hiệu quả các 

dự án liên quan đến AI và đổi mới 

sáng tạo. 

Chưa có  
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Dân cư 

  

Xây dựng, thúc đẩy các hoạt động 

về đổi mới sáng tạo dựa trên nền dữ 

liệu và quỹ hoạt động về đổi mới 

sáng, tạo, các sản phẩm, dịch vụ từ 

hoạt động đổi mới sáng tạo trên nền 

dữ liệu 

Bộ Công an 

Xây dựng các sản phẩm, dịch vụ, 

cơ chế thử nghiệm có kiểm soát 

về dữ liệu phục vụ công tác quản 

lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế số 

dựa trên dữ liệu và thu hút nguồn 

vốn đầu tư trong và ngoài nước 

Xây dựng hành lang pháp lý đảm 

bảo hoạt động về đổi mới, sáng 

tạo; cung cấp các sản phẩm, dịch 

vụ về dữ liệu hỗ trợ, thúc đẩy các 

sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu theo 

quy định của Luật Dữ liệu 

Đã có 

5 

Ứng dụng dữ 

liệu dân cư, căn 

cước công dân, 

định danh và 

xác thực điện tử 

góp phần 

chuyển đổi số 

trong lĩnh vực 

ngân hàng 

Dữ liệu dân cư, cccd, định danh xác 

thực điện tử 
Bộ Công An 

Đảm bảo an toàn và chính xác 

trong việc xác thực danh tính 

khách hàng. Giảm thiểu rủi ro 

gian lận và lạm dụng trong các 

giao dịch tài chính. Tăng cường 

hiệu quả và độ tin cậy trong các 

dịch vụ ngân hàng số. 

Thu thập, làm sạch các dữ liệu về tài 

khoản ngân hàng thông qua liên thông 

dữ liệu dân cư với dữ liệu của chủ tài 

khoản ngân hàng 

Hỗ trợ ngân hàng xác thực danh 

tính nhanh chóng và chính xác. 

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số 

trong lĩnh vực tài chính. Đảm bảo 

tuân thủ quy định pháp luật về 

quản lý thông tin cá nhân và giao 

dịch. 

Đã có 

Dữ liệu liên quan đến tài khoản ngân 

hàng: thông tin tài khoản, lịch sử 

giao dịch tài chính, lịch sử tiền gửi, 

vay nợ, tình trạng tuân thủ pháp luật 

Ngân hàng nhà 

nước 

Hỗ trợ quản lý tài khoản và giao 

dịch tài chính minh bạch, hiệu 

quả. Nâng cao khả năng phân 

tích và dự báo xu hướng thị 

trường tài chính. Tăng cường 

khả năng giám sát, phòng chống 

rửa tiền và các hành vi tài chính 

bất hợp pháp. 

Hỗ trợ ngân hàng phát triển các 

dịch vụ tài chính cá nhân và 

doanh nghiệp. Đảm bảo sự tuân 

thủ của khách hàng với các quy 

định tài chính và pháp luật. Phát 

triển các chính sách quản lý tài 

chính bền vững và phù hợp với xu 

hướng công nghệ. 

Chưa có  

Phân tích dữ liệu tổng hợp, dữ liệu 

chuyên ngành để phục vụ hoạt động 

phát triển về tài chính, tín dụng, 

giảm thiểu rủi ro, tăng cường thúc 

đẩy phát triển kinh tế, xã hội 

Bộ Công an 

Thúc đẩy cá nhân, tổ chức tiếp 

cận thông tin khả tín để phục vụ 

cho vay tín chấp, giải ngân các 

nguồn vốn, giảm thiểu tín dụng 

đen 

Giải quyết vấn đề tín chấp trong 

hoạt động cho vay ngành ngân 

hàng, tài chính cho cá nhân, tổ 

chức 

Đã có 

6 

Xây dựng địa 

chỉ số gắn với 

tọa độ 

Dữ liệu địa lý: 

Tọa độ GPS: Vĩ độ, kinh độ của 

từng địa điểm. 

Bản đồ nền quốc gia, bao gồm ranh 

giới hành chính, đường giao thông, 

khu dân cư. 

Dữ liệu địa hình, độ cao, và các yếu 

tố tự nhiên. 

Bộ tài nguyên 

môi trường 

Cung cấp nền tảng chính xác cho 

việc quản lý tài nguyên đất đai, 

giao thông và dân cư. Hỗ trợ 

phân tích, quy hoạch và xây 

dựng hạ tầng một cách khoa học. 

Tăng cường khả năng ứng dụng 

công nghệ định vị GPS vào các 

lĩnh vực khác nhau. 

Liên thông với cơ sở dữ liệu về địa lý, 

về địa chỉ và quản lý tài sản bất động 

sản của Bộ Tài nguyên môi trường và 

Bộ Xây dựng 

Xây dựng hệ thống thông tin địa 

lý thống nhất trên toàn quốc. Hỗ 

trợ các cơ quan nhà nước trong 

công tác quản lý tài nguyên và 

môi trường. Phục vụ các ứng dụng 

thông minh như bản đồ số, giao 

thông thông minh và cứu hộ. 

Chưa có  

Dữ liệu địa chỉ: 

Địa chỉ hiện tại: số nhà, tên đường, 

phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành 

phố. 

Bộ xây dựng 

Đảm bảo tính chính xác và thống 

nhất trong quản lý địa chỉ. Tăng 

cường hiệu quả các dịch vụ công 

như đăng ký hộ khẩu, thuế, và 

các thủ tục hành chính khác. Hỗ 

trợ các doanh nghiệp trong việc 

định vị khách hàng và tối ưu hóa 

dịch vụ giao hàng. 

Chuẩn hóa hệ thống địa chỉ quốc 

gia. Hỗ trợ quy hoạch đô thị, phân 

bổ nguồn lực và phát triển kinh tế 

- xã hội. Cải thiện chất lượng dịch 

vụ công và dịch vụ thương mại. 

Chưa có  
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Đã có trong 

Dân cư 

Dữ liệu liên quan đến tài sản và 

quản lý: 

Dữ liệu về bất động sản: chủ sở hữu, 

mục đích sử dụng đất, tình trạng 

pháp lý. 

Thông tin kết nối với cơ sở dữ liệu 

dân cư để liên kết người với địa chỉ. 

Bộ Xây dựng 

Nâng cao khả năng quản lý bất 

động sản và tài sản công một 

cách minh bạch. Hỗ trợ việc xác 

minh quyền sở hữu và tình trạng 

pháp lý của tài sản. Tăng cường 

kết nối giữa dữ liệu tài sản và dữ 

liệu dân cư để giảm rủi ro giao 

dịch 

Hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu bất động sản quốc gia. Đảm 

bảo sự công bằng và minh bạch 

trong quản lý tài nguyên đất đai. 

Cung cấp thông tin cho các nhà 

đầu tư và cơ quan quản lý trong 

việc phát triển kinh tế. 

Chưa có  

Dữ liệu tạo lập hoạt động vận 

chuyển, logistic và thương mại điện 

tử 

Bộ giao thông 

vận tải, Bộ Công 

thương 

Thúc đẩy hoạt động vận tải, vận 

chuyển, hỗ trợ thương mại điện 

tử, tránh gian lận 

Hỡ trợ tạo lập địa chỉ vận chuyển, 

thúc đẩy thương mại điện tử 
Chưa có 

7 

Xây dựng sàn 

giao dịch việc 

làm 

Dữ liệu về người tìm việc (ứng 

viên): 

Thông tin cá nhân: Tên, giới tính, 

tuổi, địa chỉ, thông tin liên hệ (email, 

điện thoại), và quốc tịch. 

Thông tin học vấn: Trình độ học 

vấn, trường đào tạo, chuyên ngành, 

năm tốt nghiệp, các chứng chỉ và 

khóa học. 

Kinh nghiệm làm việc: Cơ quan 

tuyển dụng trước đây, chức danh 

công việc, nhiệm vụ thực hiện, thời 

gian làm việc tại các công ty. 

Kỹ năng chuyên môn: Các kỹ năng 

nghề nghiệp (ví dụ: kỹ năng lập 

trình, thiết kế đồ họa, marketing số, 

quản lý dự án). 

Ngôn ngữ và chứng chỉ: Các chứng 

chỉ ngôn ngữ, kỹ năng chuyên môn 

(ví dụ: TOEIC, IELTS, chứng chỉ 

công nghệ thông tin, v.v.). 

Mong muốn công việc: Loại công 

việc muốn làm, mức lương kỳ vọng, 

địa điểm làm việc mong muốn, loại 

hợp đồng (toàn thời gian, bán thời 

gian, freelance). 

Thông tin tài khoản: Đăng nhập vào 

hệ thống, các thông tin cá nhân, lịch 

sử ứng tuyển, hồ sơ đã gửi. 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Cung cấp thông tin chi tiết về 

ứng viên giúp nhà tuyển dụng 

chọn lọc hiệu quả hơn. Hỗ trợ 

ứng viên định hướng nghề 

nghiệp phù hợp với kỹ năng và 

mong muốn. Tăng cơ hội tiếp 

cận các vị trí tuyển dụng phù 

hợp và cải thiện tỷ lệ tìm được 

việc làm. 

Thu thập, làm sạch, đồng bộ dữ liệu từ 

các cơ sở dữ liệu về việc làm, nhà tuyển 

dụng, các dịch vụ hỗ trợ của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; đồng thời kết hợp dữ 

liệu dân cư và dữ liệu về lý lịch việc 

làm của Bộ Giáo dục Đào tạo để tạo lập 

dữ liệu lý lịch điện tử (eCV) 

Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên 

đầy đủ và cập nhật. Tối ưu hóa 

quy trình tuyển dụng thông qua 

phân tích dữ liệu cá nhân hóa. Hỗ 

trợ phát triển các dịch vụ tư vấn 

nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng. 

Chưa có  
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Dân cư 

Dữ liệu về nhà tuyển dụng (công ty, 

tổ chức): 

Thông tin công ty: Tên công ty, 

ngành nghề kinh doanh, quy mô 

công ty, địa chỉ trụ sở, thông tin liên 

hệ (email, số điện thoại). 

Vị trí tuyển dụng: Mô tả công việc 

chi tiết, yêu cầu công việc (bằng cấp, 

kinh nghiệm, kỹ năng), mức lương, 

phúc lợi, loại hình công ty (công ty 

trong nước, nước ngoài, start-up). 

Môi trường làm việc: Các đặc điểm 

văn hóa doanh nghiệp, các chính 

sách đãi ngộ, cơ hội thăng tiến. 

Thông tin đăng tuyển: Mốc thời gian 

mở tuyển dụng, hạn chót nhận hồ sơ, 

số lượng tuyển dụng. 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Cung cấp thông tin minh bạch và 

đầy đủ về nhà tuyển dụng, tăng 

niềm tin của ứng viên. Hỗ trợ 

quảng bá hình ảnh công ty và thu 

hút nhân tài. Giúp các công ty 

nhanh chóng tìm kiếm ứng viên 

phù hợp với yêu cầu tuyển dụng. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các nhà 

tuyển dụng, từ đó kết nối hiệu quả 

với ứng viên. 

Hỗ trợ nhà tuyển dụng phát triển 

các chiến lược tuyển dụng dài 

hạn. Nâng cao trải nghiệm tuyển 

dụng thông qua các nền tảng trực 

tuyến. 

Đã có một 

phần 

Dữ liệu về thị trường việc làm: 

Ngành nghề và lĩnh vực: Phân loại 

công việc theo các ngành nghề, lĩnh 

vực chuyên môn (ngành công nghệ, 

tài chính, marketing, y tế, giáo dục, 

v.v.). 

Mức lương: Các thông tin về mức 

lương trung bình trong các ngành 

nghề, theo kinh nghiệm và trình độ. 

Xu hướng tuyển dụng: Dự báo nhu 

cầu lao động theo từng ngành nghề, 

khu vực, và mức độ cạnh tranh việc 

làm. 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Cung cấp thông tin tổng quan về 

thị trường lao động, giúp người 

tìm việc và nhà tuyển dụng đưa 

ra quyết định hợp lý. Phân tích 

xu hướng tuyển dụng, nhu cầu 

lao động và mức lương trong 

từng lĩnh vực. Hỗ trợ cơ quan 

quản lý nhà nước trong việc 

hoạch định chính sách lao động. 

Dự báo xu hướng việc làm để 

định hướng phát triển thị trường 

lao động. Giúp ứng viên và doanh 

nghiệp hiểu rõ hơn về sự cạnh 

tranh và cơ hội việc làm. Đưa ra 

các khuyến nghị để phát triển kỹ 

năng phù hợp với nhu cầu thị 

trường. 

Chưa có  

Dữ liệu về các dịch vụ hỗ trợ người 

tìm việc: 

Dịch vụ tư vấn nghề nghiệp: Các 

dịch vụ hỗ trợ hướng nghiệp, tư vấn 

CV, phỏng vấn, và kỹ năng mềm. 

Chương trình đào tạo, khóa học: 

Cung cấp các khóa học, chứng chỉ 

giúp ứng viên nâng cao kỹ năng, đáp 

ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

Dịch vụ tuyển dụng theo yêu cầu: 

Cung cấp dịch vụ tuyển dụng theo 

yêu cầu cho các công ty, tổ chức, 

giúp họ tìm kiếm ứng viên phù hợp 

nhanh chóng. 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Hỗ trợ ứng viên nâng cao kỹ 

năng và khả năng cạnh tranh 

thông qua các khóa học và tư 

vấn nghề nghiệp. Giúp nhà tuyển 

dụng tiếp cận các giải pháp 

tuyển dụng linh hoạt và hiệu 

quả. Cải thiện tỷ lệ phù hợp giữa 

ứng viên và công việc được 

tuyển dụng. 

Tăng cường hiệu quả kết nối giữa 

nhà tuyển dụng và ứng viên. Hỗ 

trợ phát triển các chương trình đào 

tạo nhằm nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. Xây dựng các 

giải pháp tuyển dụng sáng tạo, 

phù hợp với nhu cầu thị trường 

lao động. 

Chưa có  
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Dân cư 

  
Hỗ trợ tạo lập hồ sơ lý lịch việc làm 

(eCV) của người lao động 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Bảo hiểm XHVN 

Tiếp cận nguồn lực lao động 

giữa nơi cung cấp và nơi có nhu 

cầu sử dụng lao động đáp ứng 

nhu cầu lao động quốc gia 

Tạo lập ecivi lý lịch, năng lực của 

người lao động phục vụ tím kiếm 

và giao dịch việc làm đảm bảo 

chiến lược nguồn nhân lực quốc 

gia; hoạch định chính sách đào tạo 

Chưa có 

8 

Mô hình điểm 

tại tỉnh, thành 

phố có đảo 

Dữ liệu địa lý và thông tin về đảo: 

Vị trí và tọa độ: Các đảo cần được 

xác định vị trí chính xác bằng hệ 

thống tọa độ GPS, bản đồ địa lý, các 

thông tin địa lý khác như độ cao, 

diện tích, đường bờ biển, khu vực 

vịnh, v.v. 

Quy mô đảo: Các thông tin về diện 

tích, khu vực bảo vệ thiên nhiên, khả 

năng tiếp cận, sự phân bổ dân cư, hệ 

thống giao thông. 

Hệ sinh thái đảo: Các loại động vật, 

thực vật đặc trưng của đảo, các vùng 

bảo tồn thiên nhiên, mức độ phát 

triển của các hệ sinh thái biển, rừng 

ngập mặn, v.v. 

Bộ tài nguyên 

môi trường 

Cung cấp thông tin chính xác để 

hỗ trợ quy hoạch và phát triển 

bền vững các đảo. Bảo vệ và duy 

trì các hệ sinh thái độc đáo, giảm 

thiểu tác động tiêu cực từ con 

người và thiên tai. Hỗ trợ công 

tác quản lý tài nguyên thiên 

nhiên và bảo tồn môi trường 

biển. 

Thu thập, làm sạch, đồng bộ các dữ liệu 

về địa lý, dân cư trên đảo, các cơ sở hạ 

tầng trên đảo, tình trạng phát triển kinh 

tế xã hội trên đảo từ các bộ ban ngành 

Phát triển các chiến lược bảo vệ 

môi trường và khai thác tài 

nguyên bền vững. Hỗ trợ xây 

dựng chính sách phát triển du lịch 

và kinh tế biển. Đáp ứng yêu cầu 

quản lý và quy hoạch phát triển 

đảo hiệu quả. 

Chưa có  

Dữ liệu về dân cư và cộng đồng 

sống trên đảo: 

Thông tin dân số: Tổng số dân, mật 

độ dân số, cấu trúc độ tuổi, giới tính, 

tình trạng cư trú (tạm trú, thường 

trú). 

Hoạt động kinh tế: Các ngành nghề 

chủ yếu của người dân trên đảo (ngư 

nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch 

vụ, v.v.). 

Cơ sở hạ tầng xã hội: Thông tin về 

giáo dục, y tế, nhà ở, và các dịch vụ 

công cộng khác trên đảo. 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Hiểu rõ cơ cấu dân cư để xây 

dựng các chính sách xã hội phù 

hợp. Hỗ trợ phát triển các ngành 

kinh tế đặc trưng trên đảo, nâng 

cao đời sống người dân. Tăng 

cường khả năng tiếp cận các 

dịch vụ cơ bản như giáo dục, y 

tế, và nhà ở. 

Đảm bảo phát triển bền vững đời 

sống cộng đồng dân cư trên đảo. 

Xây dựng các chương trình hỗ trợ 

xã hội, cải thiện phúc lợi cho cư 

dân đảo. Quản lý hiệu quả nguồn 

nhân lực và phát triển kinh tế địa 

phương. 

Chưa có  

Dữ liệu về cơ sở hạ tầng và kết nối: 

Giao thông và vận chuyển: Các 

tuyến đường giao thông liên đảo, 

cầu cảng, sân bay (nếu có), và các 

phương tiện di chuyển (tàu, thuyền, 

xe cộ). 

Cơ sở hạ tầng điện, nước, viễn 

thông: Các hệ thống điện, nước sạch, 

viễn thông (internet, điện thoại) tại 

Bộ Xây dựng 

Bộ GTVT 

Bộ thông tin 

truyền thông 

Cải thiện khả năng kết nối giữa 

các đảo và đất liền, thúc đẩy phát 

triển kinh tế và du lịch. Đảm bảo 

cung cấp đầy đủ các dịch vụ 

thiết yếu như điện, nước, viễn 

thông. Xây dựng cơ sở hạ tầng 

hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt và phát triển của cộng đồng. 

Quy hoạch và triển khai các dự án 

hạ tầng phù hợp với điều kiện tự 

nhiên của đảo. Phát triển hệ thống 

giao thông liên đảo và dịch vụ 

công cộng, tạo thuận lợi cho cư 

dân và khách du lịch. Nâng cao 

chất lượng cuộc sống và tăng 

cường khả năng phát triển kinh tế 

đảo. 

Chưa có  
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Dân cư 

các đảo. 

Các công trình công cộng: Trường 

học, bệnh viện, cơ sở văn hóa thể 

thao và các công trình công cộng 

khác. 

Dữ liệu về môi trường tự nhiên và 

bảo vệ môi trường: 

Chất lượng môi trường: Dữ liệu về 

chất lượng không khí, nước, đất, môi 

trường biển, bãi biển, các khu vực 

sinh thái. 

Các khu vực bảo tồn: Các khu vực 

có giá trị sinh thái, các khu vực được 

bảo vệ hoặc đề xuất bảo vệ như khu 

bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, 

các khu vực rừng ngập mặn. 

Bộ tài nguyên 

môi trường 

Bộ nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

Bảo vệ các khu vực có giá trị 

sinh thái cao và duy trì cân bằng 

sinh thái biển. Giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn 

tài nguyên nước và không khí 

trên đảo. Tăng cường khả năng 

ứng phó với biến đổi khí hậu và 

thiên tai. 

Hỗ trợ xây dựng chính sách bảo 

vệ môi trường và quản lý tài 

nguyên thiên nhiên trên đảo. Phát 

triển các khu bảo tồn thiên nhiên, 

rừng ngập mặn và các hệ sinh thái 

biển. Đảm bảo phát triển bền 

vững gắn liền với bảo vệ môi 

trường. 

Chưa có  

Dữ liệu về tình trạng phát triển kinh 

tế, xã hội và các dự án hỗ trợ: 

Các dự án phát triển kinh tế: Các dự 

án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển 

công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, 

đánh bắt thủy sản. 

Hỗ trợ từ chính phủ và tổ chức quốc 

tế: Các chính sách, chương trình hỗ 

trợ phát triển từ các tổ chức quốc tế, 

ngân sách nhà nước cho phát triển 

các dự án tại các tỉnh, thành phố có 

đảo. 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Hỗ trợ theo dõi và đánh giá hiệu 

quả các dự án phát triển trên đảo. 

Cải thiện chất lượng cuộc sống 

của người dân thông qua các 

chương trình hỗ trợ từ chính phủ 

và tổ chức quốc tế. Thúc đẩy sự 

phát triển đồng bộ giữa kinh tế, 

xã hội và môi trường trên đảo. 

Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn 

lực đầu tư, đặc biệt từ ngân sách 

nhà nước và quốc tế. Phát triển 

các ngành kinh tế mũi nhọn như 

du lịch, thủy sản, và công nghiệp 

nhẹ. 

Xây dựng chiến lược dài hạn để 

phát triển bền vững các tỉnh, 

thành phố có đảo. 

Chưa có  

9 
Phát triển kinh 

tế đêm 

Dữ liệu về các hoạt động kinh tế 

đêm: 

Loại hình dịch vụ: Các loại dịch vụ 

chủ yếu trong kinh tế đêm như nhà 

hàng, quán bar, quán cà phê, club, 

rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, 

các sự kiện âm nhạc, triển lãm, và 

các hoạt động thể thao đêm. 

Tổng số cơ sở dịch vụ đêm: Thống 

kê các cơ sở kinh doanh hoạt động 

vào ban đêm, bao gồm tên cơ sở, 

loại hình, giờ hoạt động, mức độ 

hoạt động, và sức chứa. 

Lượng khách hàng vào ban đêm: 

Bộ tài chính 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Bộ Công An 

Hỗ trợ quy hoạch và phát triển 

các dịch vụ kinh tế đêm một 

cách bền vững. Tăng cường khả 

năng đáp ứng nhu cầu giải trí, 

mua sắm và du lịch vào ban 

đêm. Tối ưu hóa nguồn lực đầu 

tư và xây dựng chiến lược phát 

triển các loại hình dịch vụ đêm. 

Đồng bộ, làm sạch từ dữ liệu liên thông 

với các cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính, 

Bộ Kế hoạch đầu tư về các hoạt động 

kinh tế đêm, doanh thu, cơ sở hạ tầng 

tại các địa điểm phát triển kinh tế đêm 

Đưa ra các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp hoạt động trong 

kinh tế đêm. Phát triển các dịch vụ 

phù hợp với nhu cầu và hành vi 

của khách hàng. Đẩy mạnh khai 

thác tiềm năng kinh tế đêm, tăng 

doanh thu cho địa phương. 

Chưa có  



9 
 

STT Tiểu đề án Dữ liệu tạo lập được Nguồn dữ liệu Giá trị mang lại Để đạt được tiêu chí cần làm gì Mục đích cho Trung tâm 175 
Đã có trong 

Dân cư 

Thống kê lượng khách tham gia các 

dịch vụ vào ban đêm, tần suất, nhu 

cầu và hành vi của khách hàng. 

Dữ liệu về doanh thu kinh tế đêm: 

Doanh thutừng ngành: Thu thập dữ 

liệu về doanh thu từ các ngành như 

ẩm thực, du lịch, mua sắm, giải trí 

vào ban đêm. 

Mức chi tiêu của khách hàng: Dữ 

liệu về mức chi tiêu bình quân của 

khách hàng cho các dịch vụ đêm. 

Sự phân bổ doanh thu: Xác định sự 

phân bổ doanh thu giữa các khu vực, 

loại hình dịch vụ và thời gian trong 

đêm (từ giờ vàng cho đến khuya). 

Bộ tài chính 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Bộ Công An 

Đánh giá hiệu quả kinh tế của 

các dịch vụ hoạt động vào ban 

đêm. Hỗ trợ hoạch định ngân 

sách và đầu tư vào các ngành có 

tiềm năng phát triển cao. Phân 

tích xu hướng chi tiêu của khách 

hàng để cải thiện các dịch vụ 

đêm. 

Phân bổ nguồn lực phát triển kinh 

tế đêm một cách hiệu quả. Hỗ trợ 

các doanh nghiệp tối ưu hóa chiến 

lược kinh doanh. Đưa ra chính 

sách thúc đẩy các ngành dịch vụ 

đêm có lợi thế cạnh tranh. 

Chưa có  

Dữ liệu về cơ sở hạ tầng phục vụ 

kinh tế đêm: 

Giao thông và vận chuyển: Thông 

tin về các tuyến giao thông công 

cộng, taxi, xe ôm, phương tiện di 

chuyển khác vào ban đêm, mức độ 

phục vụ của các phương tiện này. 

An ninh và an toàn: Dữ liệu về tình 

hình an ninh trong các khu vực kinh 

tế đêm, số lượng cảnh sát, cơ sở bảo 

vệ công cộng, và các chương trình 

đảm bảo an toàn cho người dân và 

du khách vào ban đêm. 

Địa điểm và không gian công cộng: 

Các không gian công cộng mở cửa 

vào ban đêm như công viên, quảng 

trường, các khu phố đi bộ, không 

gian văn hóa nghệ thuật. 

Bộ tài chính 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Bộ Công An 

Cải thiện chất lượng giao thông 

và an ninh vào ban đêm, tạo sự 

an tâm cho người dân và du 

khách.Hỗ trợ quy hoạch các 

không gian công cộng, tạo môi 

trường thuận lợi cho các hoạt 

động kinh tế đêm. Đảm bảo cung 

cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu 

như điện, nước, viễn thông để hỗ 

trợ hoạt động kinh tế. 

Xây dựng hệ thống hạ tầng đồng 

bộ, phục vụ tốt hơn các dịch vụ 

kinh tế đêm. Tăng cường an toàn, 

thuận tiện trong di chuyển và 

tham gia các hoạt động đêm. Phát 

triển các không gian công cộng 

phục vụ mục đích giải trí và văn 

hóa vào ban đêm. 

Chưa có  
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Dân cư 

Dữ liệu về thị trường lao động trong 

kinh tế đêm: 

Lực lượng lao động đêm: Thống kê 

số lượng nhân viên làm việc trong 

các dịch vụ đêm, bao gồm nhân viên 

nhà hàng, quán bar, bảo vệ, nhân 

viên giao thông, hướng dẫn viên du 

lịch, v.v. 

Chính sách lao động và thu nhập: 

Thu thập thông tin về các chính sách 

hỗ trợ lao động đêm (lương, bảo 

hiểm xã hội, giờ làm việc linh hoạt) 

và tình hình thu nhập của lực lượng 

lao động trong ngành. 

Bộ tài chính 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Tạo cơ hội việc làm cho lực 

lượng lao động trong lĩnh vực 

kinh tế đêm.Cải thiện điều kiện 

làm việc và thu nhập cho lao 

động làm việc ban đêm. Hỗ trợ 

đào tạo, nâng cao kỹ năng cho 

lực lượng lao động trong ngành. 

Tăng cường hiệu quả sử dụng 

nguồn nhân lực vào ban đêm. Xây 

dựng các chính sách lao động phù 

hợp, đảm bảo quyền lợi của người 

lao động. Phát triển các chương 

trình hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp 

và kỹ năng làm việc ban đêm. 

Chưa có  

Dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng đến 

kinh tế đêm: 

Thời tiết: Thông tin về điều kiện thời 

tiết vào ban đêm ảnh hưởng đến hoạt 

động kinh tế đêm (mưa, nắng, gió, 

v.v.). 

Các sự kiện đặc biệt: Dữ liệu về các 

sự kiện lớn diễn ra vào ban đêm như 

lễ hội, triển lãm, hội thảo, các sự 

kiện thể thao hoặc âm nhạc có tác 

động đến hoạt động kinh tế đêm. 

Chính sách và pháp lý: Các chính 

sách, quy định về hoạt động kinh 

doanh ban đêm, giờ mở cửa, điều 

kiện cấp phép cho các cơ sở dịch vụ 

đêm, các quy định về thuế và an 

ninh. 

Bộ tài chính 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Bộ Công An 

Hiểu rõ tác động của các yếu tố 

bên ngoài (thời tiết, sự kiện) đến 

hoạt động kinh tế đêm. Hỗ trợ 

lập kế hoạch ứng phó với các 

điều kiện bất thường, đảm bảo 

hoạt động kinh tế đêm không bị 

gián đoạn. Nâng cao tính minh 

bạch và tuân thủ pháp lý trong 

hoạt động kinh doanh ban đêm. 

Đảm bảo các dịch vụ đêm hoạt 

động hiệu quả và an toàn. Hỗ trợ 

quản lý và kiểm soát các sự kiện 

đêm có tác động lớn đến kinh tế. 

Phát triển chính sách pháp lý và 

điều kiện kinh doanh phù hợp với 

đặc thù của kinh tế đêm. 

Chưa có  

Dữ liệu về hành vi khách hàng trong 

kinh tế đêm: 

Thói quen và sở thích của khách 

hàng: Thu thập thông tin về thói 

quen, sở thích của khách hàng khi 

tham gia các hoạt động vào ban 

đêm, các dịch vụ họ sử dụng nhiều 

nhất (ẩm thực, mua sắm, giải trí). 

Nhóm đối tượng khách hàng: Thống 

kê đối tượng khách hàng chủ yếu 

tham gia vào các hoạt động kinh tế 

đêm (du khách, cư dân địa phương, 

nhóm tuổi, giới tính, thu nhập). 

Bộ tài chính 

Bộ kế hoạch đầu 

tư 

Bộ Công An 

Hiểu rõ nhu cầu và hành vi 

khách hàng để cải thiện trải 

nghiệm dịch vụ đêm. Tăng 

cường khả năng cá nhân hóa các 

dịch vụ, đáp ứng tốt hơn mong 

đợi của khách hàng. Hỗ trợ 

doanh nghiệp đưa ra các chiến 

lược marketing hiệu quả. 

Phát triển các dịch vụ phù hợp với 

sở thích và thói quen của khách 

hàng. Tăng cường khả năng cạnh 

tranh cho các dịch vụ kinh tế đêm. 

Xây dựng các chiến dịch quảng bá 

hấp dẫn, thu hút du khách và cư 

dân địa phương tham gia các hoạt 

động ban đêm. 

Chưa có  

10 
Sàn thương mại 

điện tử gắn với 

Thông tin người bán và doanh 

nghiệp trên nền tảng TMĐT: tên, địa 
Bộ Công Thương 

Đảm bảo minh bạch thông tin 

người bán và doanh nghiệp.Nâng 

Thu thập, làm sạch, đồng bộ các dữ liệu 

liên quan đến đặc sản vùng miền, về các 

Xây dựng cơ sở dữ liệu người bán 

uy tín và đáng tin cậy. Hỗ trợ các 
Chưa có  
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Dân cư 

sản phẩm nông 

nghiệp, đặc sản 

vùng miền 

chỉ, mã số thuế, số giấy phép kinh 

doanh, tài khoản ngân hàng, lịch sử 

giao dịch 

  

cao uy tín và niềm tin của người 

tiêu dùng đối với sản phẩm nông 

nghiệp và đặc sản vùng miền. 

Hỗ trợ quản lý, giám sát hoạt 

động giao dịch trên sàn TMĐT. 

sàn TMĐT, về thị trường và xu hướng 

tiêu thụ các sản phẩm có trên sàn 

TMĐT 

cơ quan chức năng quản lý hoạt 

động thương mại điện tử. Tăng 

cường kết nối giữa người bán và 

người mua trên nền tảng TMĐT. 

Thông tin về giao dịch TMĐT: loại 

hàng hóa giao dịch, giá trị giao dịch, 

số lượng giao dịch, địa điểm giao 

hàng, phương thức thanh toán, số 

tiền giao dịch 

Bộ Công Thương 

Theo dõi chi tiết các giao dịch, 

từ đó tối ưu hóa quy trình bán 

hàng và vận chuyển. Đánh giá 

hiệu quả kinh doanh và xác định 

xu hướng thị trường. Cải thiện 

trải nghiệm người dùng thông 

qua phân tích hành vi mua sắm. 

Đảm bảo tính minh bạch và an 

toàn cho các giao dịch thương mại 

điện tử. Hỗ trợ phát triển các 

chiến lược bán hàng dựa trên dữ 

liệu thực tế. Tăng hiệu quả vận 

hành của các sàn TMĐT và doanh 

nghiệp. 

Chưa có  

Dữ liệu đối chiếu từ bên thứ ba: kết 

nối thông tin từ các sàn TMĐT, các 

cổng thanh toán, các ngân hàng, tổ 

chức tín dụng 

Bộ Công Thương 

Đảm bảo tính chính xác và bảo 

mật trong các giao dịch tài 

chính. Hỗ trợ giải quyết tranh 

chấp liên quan đến thanh toán và 

giao hàng.Tăng cường sự phối 

hợp giữa các tổ chức tài chính và 

nền tảng TMĐT. 

Đảm bảo an toàn cho hệ thống 

thanh toán điện tử. Nâng cao chất 

lượng dịch vụ tài chính và tín 

dụng trên nền tảng TMĐT. Hỗ trợ 

các cơ quan chức năng trong việc 

giám sát và kiểm tra giao dịch. 

Chưa có  

Dữ liệu về sản phẩm nông nghiệp và 

đặc sản vùng miền 

Tên sản phẩm: Tên chính thức của 

từng loại sản phẩm nông sản hoặc 

đặc sản. 

Mô tả chi tiết sản phẩm: Thông tin 

chi tiết về đặc điểm sản phẩm, bao 

gồm hình thức, màu sắc, hương vị, 

quy trình sản xuất, chất lượng, v.v. 

Nguồn gốc sản phẩm: Xác định 

vùng miền sản xuất (tỉnh/thành phố, 

xã, làng), đặc điểm khí hậu, đất đai 

ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích: Cung 

cấp thông tin về giá trị dinh dưỡng, 

công dụng và lợi ích sức khỏe của 

sản phẩm. 

Sản phẩm theo mùa: Thông tin về 

mùa vụ, thời điểm thu hoạch, sản 

phẩm nào có sẵn vào các mùa khác 

nhau. 

Chứng nhận sản phẩm: Các chứng 

nhận về chất lượng sản phẩm như 

VietGAP, GlobalGAP, OCOP 

(Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm), chứng nhận hữu cơ, v.v. 

Bộ Công Thương 

Bộ Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

Quảng bá sản phẩm nông nghiệp 

và đặc sản vùng miền đến người 

tiêu dùng toàn quốc và quốc tế. 

Xác định rõ nguồn gốc và chất 

lượng sản phẩm, tăng cường 

niềm tin từ khách hàng. Tối ưu 

hóa sản xuất và cung ứng theo 

mùa vụ. 

Phát triển thương hiệu cho sản 

phẩm nông nghiệp và đặc sản địa 

phương. Tăng giá trị kinh tế và 

khả năng cạnh tranh của sản phẩm 

vùng miền. Đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng đa dạng, từ đó mở rộng thị 

trường. 

Chưa có  
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Dữ liệu về đơn vị cung cấp sản 

phẩm 

Thông tin nhà sản xuất: Tên cơ sở 

sản xuất, địa chỉ, người đại diện, và 

các thông tin liên lạc (số điện thoại, 

email). 

Sự đảm bảo chất lượng: Các chứng 

chỉ chất lượng, chứng nhận an toàn 

vệ sinh thực phẩm, các báo cáo kiểm 

tra chất lượng từ cơ quan chức năng. 

Khối lượng sản xuất: Thông tin về 

năng lực sản xuất của từng cơ sở 

(sản lượng mỗi tháng/năm, khả năng 

cung ứng theo đơn hàng lớn). 

Quy trình sản xuất: Các bước trong 

quy trình trồng trọt, thu hoạch, chế 

biến, bảo quản sản phẩm nông sản. 

Bộ Công Thương 

Bộ Nông nghiệp 

và phát triển 

nông thôn 

Tăng cường minh bạch và đảm 

bảo chất lượng sản phẩm trên 

sàn TMĐT. Hỗ trợ quản lý và 

đánh giá năng lực sản xuất của 

các đơn vị cung cấp. Tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc hợp tác 

và phát triển chuỗi cung ứng. 

Đảm bảo nguồn cung ổn định cho 

các sản phẩm nông nghiệp và đặc 

sản. Tăng cường giám sát và quản 

lý chất lượng sản phẩm từ nhà sản 

xuất. Phát triển mối quan hệ hợp 

tác giữa các nhà cung cấp và nền 

tảng TMĐT. 

Chưa có  

Dữ liệu về thị trường và xu hướng 

tiêu thụ 

Xu hướng thị trường: Các dữ liệu về 

xu hướng tiêu thụ nông sản và đặc 

sản qua các năm, nhu cầu theo mùa 

vụ, thay đổi trong thị hiếu người tiêu 

dùng. 

Đánh giá sản phẩm: Các nhận xét, 

đánh giá từ khách hàng về chất 

lượng sản phẩm, dịch vụ vận 

chuyển, mức độ hài lòng của người 

tiêu dùng. 

Bộ công thương 

Phân tích chính xác xu hướng 

tiêu dùng, giúp các doanh nghiệp 

điều chỉnh sản xuất và kinh 

doanh. Cải thiện trải nghiệm 

người tiêu dùng thông qua phản 

hồi và đánh giá. Nâng cao khả 

năng dự báo nhu cầu thị trường 

theo mùa vụ và khu vực. 

Đưa ra các chiến lược kinh doanh 

phù hợp với xu hướng thị trường. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ và 

sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách 

hàng. Hỗ trợ xây dựng các chiến 

dịch quảng bá hiệu quả, mở rộng 

thị phần. 

Chưa có  
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11 

Xây dựng Sàn 

giao dịch bất 

động sản 

Dữ liệu về bất động sản 

Thông tin chung về bất động sản: 

Tên dự án, tên bất động sản (nhà ở, 

đất nền, chung cư, biệt thự, căn 

hộ…). 

Vị trí, địa chỉ cụ thể (tỉnh, thành phố, 

quận/huyện, phường/xã). 

Diện tích sử dụng, diện tích đất (số 

m²). 

Hướng, tầng (nếu là căn hộ chung cư 

hoặc biệt thự). 

Giá bán hoặc cho thuê (theo m², theo 

căn hộ, hoặc theo toàn bộ bất động 

sản). 

Loại hình bất động sản (nhà đất, 

chung cư, biệt thự, đất nông nghiệp, 

v.v.). 

Đặc điểm nổi bật (gần trường học, 

bệnh viện, trung tâm thương mại, 

tiện ích công cộng…). 

Tình trạng pháp lý: 

Sổ đỏ, giấy tờ sở hữu hợp pháp. 

Hợp đồng mua bán, giấy phép xây 

dựng (nếu có). 

Thông tin về các khoản nợ hoặc 

nghĩa vụ tài chính liên quan đến bất 

động sản. 

Xác nhận của cơ quan chức năng về 

tính hợp pháp của bất động sản (ví 

dụ, phê duyệt quy hoạch, giấy chứng 

nhận quyền sở hữu). 

Thông tin chi tiết về chủ sở hữu: 

Tên chủ sở hữu, liên hệ (chủ đầu tư 

hoặc cá nhân sở hữu bất động sản). 

Quyền sử dụng đất, thông tin về các 

tổ chức hoặc cá nhân đang quản lý 

bất động sản. 

Liên kết với thông tin xác thực từ Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn 

cước công dân để xác nhận chủ sở 

hữu. 

Ảnh và video về bất động sản: 

Hình ảnh của bất động sản (mặt tiền, 

nội thất, không gian sống, v.v.). 

Video trực quan giới thiệu bất động 

sản (có thể sử dụng công nghệ 360° 

Bộ Xây dựng 

Cung cấp thông tin chi tiết, minh 

bạch về bất động sản, tăng niềm 

tin của người mua và thuê. Hỗ 

trợ người mua hoặc thuê bất 

động sản đưa ra quyết định phù 

hợp với nhu cầu và khả năng tài 

chính. Tăng khả năng tiếp cận 

thị trường và mở rộng cơ hội 

giao dịch. 

Thu thập, đồng bộ, làm sạch nguồn dữ 

liệu về thông tin bất động sản, giao dịch 

bất động sản, xu hướng và thị trường 

mua bán bất động sản từ cơ sở dữ liệu 

của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính; 

đồng thời thu thập dữ liệu của UBKT, 

thanh tra nhà nước phục vụ công tác 

quản lý tài sản 

Xây dựng cơ sở dữ liệu bất động 

sản thống nhất trên toàn quốc.Hỗ 

trợ việc quản lý, giám sát và quy 

hoạch thị trường bất động 

sản.Nâng cao hiệu quả giao dịch 

bất động sản qua nền tảng số hóa. 

Chưa có   



14 
 

STT Tiểu đề án Dữ liệu tạo lập được Nguồn dữ liệu Giá trị mang lại Để đạt được tiêu chí cần làm gì Mục đích cho Trung tâm 175 
Đã có trong 

Dân cư 

hoặc video flythrough). 

Dữ liệu về giao dịch bất động sản 

Lịch sử giao dịch: 

Thông tin về các giao dịch trước đó: 

giá trị giao dịch, thời điểm, các bên 

tham gia giao dịch (mua bán, cho 

thuê, cầm cố, v.v.). 

Lịch sử giao dịch của các bất động 

sản tương tự trong khu vực để giúp 

tham chiếu giá trị. 

Thông tin về người mua hoặc thuê: 

Thông tin xác thực của người mua 

hoặc người thuê (có thể là cá nhân 

hoặc tổ chức). 

Lịch sử tín dụng, đánh giá khả năng 

tài chính nếu cần thiết (đặc biệt với 

giao dịch vay mua bất động sản). 

Bộ Xây dựng 

Cung cấp lịch sử giao dịch để 

định giá chính xác và minh bạch. 

Giúp người mua và nhà đầu tư 

tham khảo thông tin thị trường 

để đưa ra quyết định hợp lý. 

Tăng cường độ tin cậy và an 

toàn trong các giao dịch. 

Đảm bảo tính minh bạch và công 

bằng trong các giao dịch bất động 

sản. Hỗ trợ xây dựng hệ thống 

đánh giá và dự đoán xu hướng 

giao dịch. Cải thiện trải nghiệm 

người dùng thông qua các công cụ 

phân tích dữ liệu. 

 Chưa có  
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Dữ liệu về thị trường và xu hướng 

Thông tin về giá thị trường: 

Các báo cáo giá bất động sản theo 

khu vực, loại hình. 

Biến động giá theo thời gian (theo 

tháng, theo năm) để cung cấp cho 

người mua và bán các thông tin kịp 

thời về tình hình thị trường. 

Tình hình cung cầu: 

Phân tích tình hình cung và cầu 

trong khu vực và trên toàn thị trường 

(dựa trên số lượng giao dịch, dự án 

đang chào bán, v.v.). 

Dự báo xu hướng phát triển của thị 

trường bất động sản dựa trên các yếu 

tố kinh tế, chính trị, xã hội. 

Thông tin về các dự án mới: 

Thông tin về các dự án bất động sản 

mới được triển khai hoặc sắp khởi 

công, bao gồm các thông tin như chủ 

đầu tư, đặc điểm sản phẩm, tiến độ 

xây dựng. 

Bộ Xây dựng 

Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về 

thị trường bất động sản. Hỗ trợ 

dự đoán xu hướng phát triển thị 

trường, giúp nhà đầu tư đưa ra 

chiến lược dài hạn. Tăng cường 

khả năng cạnh tranh thông qua 

việc nắm bắt thông tin kịp thời. 

Định hướng phát triển thị trường 

bất động sản một cách bền vững. 

Cung cấp thông tin để chính phủ 

và các tổ chức đưa ra các chính 

sách quản lý hiệu quả. Hỗ trợ 

người mua, nhà đầu tư và doanh 

nghiệp tối ưu hóa quyết định kinh 

doanh. 

Chưa có   

Dữ liệu về các bên tham gia giao 

dịch 

Thông tin chủ đầu tư và môi giới: 

Thông tin về chủ đầu tư các dự án 

(công ty phát triển, các đối tác liên 

kết). 

Các công ty môi giới và đại lý bất 

động sản, nhân viên môi giới (có thể 

kết nối với dữ liệu cấp phép hoạt 

động từ cơ quan nhà nước). 

Thông tin liên lạc và công cụ hỗ trợ: 

Cung cấp thông tin liên hệ rõ ràng 

cho các bên (số điện thoại, email, 

website). 

Các công cụ hỗ trợ giao dịch trực 

tuyến (chat, video call, ký hợp đồng 

điện tử, v.v.). 

Bộ Xây dựng 

Đảm bảo thông tin rõ ràng và 

minh bạch về các bên tham gia, 

từ đó tăng niềm tin trong giao 

dịch. Hỗ trợ các bên tham gia 

giao dịch dễ dàng tiếp cận nhau 

thông qua nền tảng trực tuyến. 

Tăng cường hiệu quả hợp tác 

giữa chủ đầu tư, môi giới và 

khách hàng. 

Xây dựng mối quan hệ bền vững 

giữa các bên tham gia thị trường 

bất động sản. Tăng khả năng tiếp 

cận các dịch vụ chuyên nghiệp 

trong lĩnh vực bất động sản. Đảm 

bảo tuân thủ quy định pháp luật 

thông qua việc kiểm tra và quản lý 

thông tin. 

 Chưa có  
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Dữ liệu về dịch vụ hỗ trợ giao dịch 

Dịch vụ tài chính: 

Các sản phẩm vay mua nhà, vay thế 

chấp, lãi suất, các ngân hàng đối tác. 

Thông tin về bảo hiểm bất động sản, 

thuế, phí chuyển nhượng, v.v. 

Dịch vụ kiểm tra pháp lý: 

Cung cấp dịch vụ thẩm định, kiểm 

tra tính pháp lý của bất động sản. 

Hỗ trợ chứng thực hợp đồng giao 

dịch (chứng thực online hoặc trực 

tiếp). 

Bộ Tài chính 

Cung cấp các dịch vụ tài chính, 

pháp lý cần thiết để hỗ trợ giao 

dịch bất động sản an toàn và 

hiệu quả. Tăng khả năng tiếp cận 

các nguồn vay mua bất động sản 

với lãi suất và điều kiện minh 

bạch. Giảm rủi ro pháp lý và tài 

chính cho các bên tham gia giao 

dịch. 

Đảm bảo giao dịch được thực hiện 

đúng quy trình và tuân thủ pháp 

luật. Hỗ trợ các bên tham gia dễ 

dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính 

và pháp lý. Tăng cường tính 

chuyên nghiệp và tiện lợi trong 

các giao dịch bất động sản. 

 Chưa có  

Dữ liệu về kiểm soát tài sản 

Thanh tra nhà 

nước 

UBKT 

Bộ Nội vụ 

Cung cấp minh bạch tài chính, 

kê khai tài sản, kiểm soát thông 

tin nội bộ 

Đảm bảo cá nhân trong việc kê 

khai tài sản, hoạt động minh bạch 

tài chính, phòng chống rửa tiền, 

công tác quản lý cán bộ và phục 

vụ công tác kiểm tra, giám sát, 

điều tra, xử lý vi phạm 

Chưa có 

12 

Xây dựng tạo 

lập kho và trục 

dữ liệu về y tế 

Dữ liệu về sức khỏe người dân Việt 

Nam 
Bộ Y tế 

Tạo lập kho dữ liệu về sức khỏe 

người dân Việt Nam qua công 

tác khám chữa bệnh 

Liên thông, kết nối dữ liệu về hồ sơ sức 

khỏe người bệnh của Bộ Y tế với dữ 

liệu dân cư từ CSDLQGvDC 

Hoạch định, phân tích chính sách 

về dữ liệu của người dân Việt 

phục vụ công tác đảm bảo thuốc, 

cơ sở y tế, bác sĩ… tạo lập sổ sức 

khỏe điện tử trên VNeID 

Đã có một 

phần 

Kết nối điều phối dữ liệu về y tế 

quốc gia 

Bộ Công an 

Bộ Y tế 

Cho phép các bệnh viện, cơ sở 

khám chữa bệnh liên tuyến dữ 

liệu về hồ sơ sức khỏe người 

bệnh phục vụ công tác khám 

chữa bệnh 

Điều phối dữ liệu về y tế cho các 

bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh 

trao đổi dữ liệu về sức khỏe của 

người bệnh phục vụ khám chữa 

bệnh, tiết kiệm chi phí hồ sơ giấy, 

tận dụng kết quả xét nghiệm 

Đã có một 

phần 
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13 

Xây dựng và tạo 

lập dữ liệu về 

giáo dục 

Dữ liệu về quá trình học tập, học bạ 

số, chứng chỉ, bằng cấp 

Bộ Giáo dục và 

đào tạo 

Hình thành dữ liệu về giáo dục 

gắn với dữ liệu dân cư, tạo lập 

hồ sơ năng lực, trình độ đào tạo, 

việc làm cho người dân 

Thu thập, làm sạch dữ liệu từ Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Xây dựng chỉ số giáo dục quốc 

gia, hoạch định về nguồn nhân 

lực, tạo civi người lao động, định 

hướng việc làm 

Chưa có 
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Xây dựng và tạo 

lập kho dữ liệu 

viễn thông 

Dữ liệu thuê bao di động: 

- Dữ liệu số điện thoại 

- Dữ liệu nhà cung cấp dịch vụ viễn 

thông 

- Dữ liệu gia tăng dịch vụ viễn thông 

- Dữ liệu thuê bao viễn thông nghi 

ngờ, giả mạo, lừa đảo 

Bộ Công an 

BTTTT 

Làm sạch dữ liệu viễn thông, 

hành vi phát sinh từ hoạt động 

viễn thông, hệ sinh thái số được 

khởi tạo từ thuê bao di động để 

cá nhân, tổ chức phải được xác 

minh cho các hoạt động viễn 

thông thúc đẩy kinh tế số, 

thương mại điện tử, tài chính, 

doanh nghiệp 

Thu thập, làm sạch, đồng bộ dữ liệu dân 

cư với dữ liệu về thuê bao di động của 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tập trung dữ liệu viễn thông và 

các hành vi để xác minh trước khi 

khởi tạo giá trị số (ví dụ từ thuê 

bao đi dộng để mở tài khoản ngân 

hàng, chữ ký số, hợp đồng điện tử, 

tham gia mạng xã hội, thương mại 

điện tử…) 

Đã có một 

phần 

15 
Hệ thống kiểm 

soát CCTV 

Dữ liệu con người, phương tiện, hệ 

thống IOC, hệ thống camera giám 

sát, hệ thống điều hành chính quyền, 

đô thị thông minh 

Bộ Công an, 

UBND các địa 

phương 

Kiểm soát con người, phương 

tiện, thu phí giao thông, bãi đỗ, 

giám sát dịch bệnh, phục vụ 

ANQG, đảm bảo TTATXH 

Thu thập, đồng bộ dữ liệu hệ thống IOC 

của UBND các địa phương 

Xây dựng hệ thống kiểm soát dịch 

chuyển con người, phương tiện, 

môi trường, phân luồng giao 

thông, bến bãi, phân tích hạ tầng 

giao thông tại Việt Nam 

Đã có một 

phần 
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Xây dựng và tạo 

lập dữ liệu về 

nông thôn số 

Dữ liệu về kinh tế nông thôn: sản 

xuất nông nghiệp, kinh tế địa 

phương, thị trường thương mại nông 

nghiệp 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn 

Kiểm soát giá cả vật nuôi, nông 

sản, sản xuất vật nuôi nông sản, 

các kênh phân phối và tiếp thị 

sản phẩm 

Thu thập, làm sạch nguồn dữ liệu về sản 

xuất nông nghiệp, thị trường nông 

nghiệp của Bộ NN&PTNT và dữ liệu về 

tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát 

triển nông thôn của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Hỗ trợ hoạch định chính sách kinh 

tế, phát triển sản xuất nông 

nghiệp, thúc đẩy phát triển các 

ngành nghề về nông nghiệp, phát 

triển du lịch nông thôn 

Chưa có 
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Dân cư 

Dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên: 

tài nguyên đất đai, nguồn nước, rừng 

và đa dạng sinh học, khí hậu và môi 

trường 

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn 

Bộ Tài nguyên 

và môi trường 

Kiểm soát về tình trạng ô nhiễm, 

hệ thống tưới tiêu quản lý nước, 

quy hoạch sử dụng đất trong 

nông nghiệp, rủi ro biến đổi khí 

hậu và môi trường 

Hỗ trợ khai thác lâm sản bền vững 

và bảo vệ môi trường sống của 

các loài sinh vật, Tối ưu hóa việc 

sử dụng đất và nguồn nước để 

tăng năng suất và giảm lãng phí 

Chưa có 

 

 


